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Nhãn ví Globic 7.5
Kích thước:

: Ta! 12mm

BO Y TE Rộng: |45 mm
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Nhan hop Globic 7.5
Kich thudc: (3 vỉ x 10 viên nén)
Dài : 117mm

Rộng: 20 mm

Cao : 48 mm
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Ry Thuốc bán theo đơn  
GLOMÈĐ Hộp 3 vỉ x TÔ viên nén

 

 
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Meloxicam 7,5 mg.

CHỈ ĐỊNH, LIEU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SÀN PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỂ XATẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN: USP 34 SOK:
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. 
 

 

 

  

 

 



Nhãn hộp Globic 7.5
Kích thước: (5 vỉ x 10 viên nén)
Dài : 117mm
Rộng: 28 mm
Cao : 48 mm

 

 

S32|QE1 Q L 1O S4215IIq g JO xog

TS   

Ájuo uoIdI12sa1d Xạ S
ố

lô
S
X
/
Ba
tc
h
No

.

N
S
X

/
Mf

g.
Da

te
:

H
D

/
Ex

p.
Da
te
:

   

   

“Buong yulg ‘uy ueNYL Weg JEH1snpu| s1odeBUIS-U1EU391A 'Ð4EAajnog oQq nị s£

'2u{ ANVdWO2 TV2I1/32VINHVHd G3NO19 :Áq painioenueUJ
ron Bay £ dSñ:NOI1V2I4I23dS

"3UBI| U1041 129101d “22|d Aup 6 UỊ „0£ UEU3 810L 3OU ð1n1612dU191 9U1 1E 31016 :3ÐVMOLS

"3Sn 340338 1314V31 3H1 AT11138V5 đV31 'N3HŒ1IHĐ 3O HĐ2V38 1O 1O d33X
"esuI øBey2ed øU O3 19191 2se|d

:NOILVWHO4NI 3H1O GNV SNOI1V2IGNIVMLNO2 “NOILVWLSININGV “39VSOG “SNOI1V2IGNI
'ÕuI G:/ tUE2IXO|SVN SUIE}UO2 19|dE) 283 :NOI1ISOdINO2
 

Ry Thuốc bán theo đơn

Gl
=== Hộp 5 vi x TÔ viên nén

Meloxicam

  

  

 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Meloxicam 7,5 mg.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN PHẨM:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: USP 34 SDK:
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

 

 
 

  
 

   



Nhan hop Globic 7.5
Kích thước: (10 vỉ x 10 viên nén)
Dài : 117mm
Rộng: 48 mm

Cao : 52mm
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Rx Thuốc bán theo đơn

Globic 7.5    
Meloxicam
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GlobdiC 1

D5 Số lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date:

: =z “4 HD / Exp. Date:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Meloxicam 7,5 mg.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN KHAC VE
SÂN PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỀ XA TẮMTAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°.
TIÊU CHUẨN: USP 34 SDK:
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

 

  
 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUÓC
 

—.. — m———————_

Meloxicam

Viên nén

1- Thành phần

Mỗi viên nén chứa:
Hoạt chát:

GLOBIC 7.5: Meloxicam 7,5 mg mỗi viên
GLOBIC 15: Meloxicam 15 mg mỗi viên
Tá dược: Lactose monohydrat, tỉnh bột ngô, natri croscarmellose, povidon K30, talc, magnesi stearat.2- Dược lực học và dược động học
Được lực học

Meloxicam là thuốc chống viêm không steroid (NSAID), dẫn xuất của oxicam. Thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt. Cũng giống nhưmột số thuốc chống viêm không steroid khác, Meloxicam ức chế sự tông hợp prostaglandin, chất trung giangây viêm, sốt, đau. Meloxicam ức chế
COX-2 gấp 10 lần so với COX-1. Meloxicam ít có tác dụng phụ trên đường tiêu hoá so với các thuốc ức chế COX không chọn lọc.Được động học

Meloxicam được háp thu tốt sau khi uống. sinh khả dụng đường uống dat 89%. Khoảng 99% thuốc gắn với protein huyết tương. Meloxicam bịchuyên hoá gần như hoàn toàn ở gan. Các chất chuyên hóa không còn hoạt tính được thải trừ chủ yêu qua nước tiểu và qua phân. Một lượng nhỏ
thuốc chưa chuyên hoá đào thải qua nước tiêu (0,2%) và phan (1 ›6%). Nửa đời thải trừ của thuốc trung bình là 20 giờ.3- Chí định

Điêu trị đài hạn của những bệnh sau:
- Viêm xương khớp.

-__ Viêm khớp dạng thấp,
-__ Viêm cột sống dính khớp,
4- Liều dùng và cách dùng
Người lớn:
-_. Viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp: 15 mg/lằn/ngày. Khi điều trị lâu dài ở người cao tuôi hoặc người có nhiều nguy cơ có tai

biên phụ, liều khuyến cáo là 7,5 mg/lằn/ngày. Không được vượt quá liều 15 mg/ngày.- _ Đợt đau cẤp của viêm xương khớp: 7,5 mg/lằn/ngày. Có thẻ tăng liều tới tối đa 15 mg/lan/ngay khi cần.Nguoi cao tuổi: Liều dùng khuyến cáo 7,5 mg/lằn/ngày.
Suy gan, suy thận từ nhẹ đến vừa: Không cân điều chỉnh liều.
Suy thận chạy thận nhân tạo: Liều không được vượt quá 7,5 mg/ngay.
Trẻ em dưới I8 tuổi: Độ an toàn và hiệu quả chưa được xác định...
Nên uống thuốc cùng với bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn.
5- Chống chỉ định
Bệnh nhân tăng mẫn cảm với Meloxicam hay các thuốc kháng viêm không steroid khác,Loét dạ dày tá tràng tiến triển,
Chảy máu dạ dày, chảy máu não.
Suy gan nặng và suy thận nặng không lọc máu.
Phụ nữ có thai và cho con bú,
Trẻ em.

6- Lưu ý và thận trọng

 

Trong quá trình dùng thuốc có biểu hiện bat thường trên da, niêm mạc hoặc có dấu hiệu loét hay chảy máu đường tiêu hoá phải ngưng thuốc ngay.
Meloxicam ức chế tổng hợp prostaglandin ở thận dẫn đến giảm sự tưới máu thận. Những bệnh nhân có giảm dòng máu đến thận hoặc giảm thẻ
tích máu như suy tim, hội chứng thận hư, xơ gan, bệnh thận nặng, đang dùng thuốc lợi niệu hoặc đang tiễn hành các phẫu thuật lớn cần phải kiểm
tra thê tích nước tiểu và chức năng thận trước khi dùng meloxicam.
Nên ngừng sử dụng thuốc và tiến hành xét nghiệm theo dõi nếu có sự gia tăng đáng kể transaminase huyết thanh hay các thông số chức năng gan
khác.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng Meloxicam cho phụ nữ có thai và cho con bú.Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Meloxicam có thể gây chóng mặt, buồn ngủ. Không dùng Meloxicam khi đang lái xe
hoặc vận hành máy móc.

7- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khácNSAID: Ding Meloxicam phối hợp với các NSAID khác làm tăng nguy cơ loét, xuất huyết đường tiêu hóa.Thuốc chống đông máu dạng uống, ticlopidin, heparin, thuốc làm tan huyết khối: Làm tăng nguy cơ chảy máu.Lithi: Lam tang néng độ lithi trong mau.
Methotrexat: Tăng độc tính trên hệ tạo máu.

  



 

 

 [Thuác lợi tiểu: Meloxicam có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp ở những bệnh nhân bị mắt nước.
Thuốc hạ huyết áp: Do Meloxicam ức chế tổng hợp prostaglandin nên làm giảm tác dụng của các thuốc này.
Cholestyramin: Cholestyramin gắn với meloxicam ở đường tiêu hoá làm tăng thải trừ meloxicam.
Cyclosporin: Meloxicam lam tang d6c tinh trén than cua cyclosporin.
Warfarin: Meloxicam cé thé lam tang nguy co chay mau.

8- Tác dụng không mong muốn

Thường gặp, ADR > 1/100

Rối loạn tiêu hoá, buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng, tiêu chảy.
Thiếu máu, ngứa, phát ban trên da.

Đau đầu, phù.

Ít gặp, 1/100 > ADR >1/1000

Tăng nhẹ transaminase, bilirubin, ợ hơi, viêm thực quản, loét dạ dày-tá tràng, chảy máu đường tiêu hoá.
Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.

Viêm miệng, mày đay.

Tăng huyết áp, đánh trồng ngực, đỏ bừng mặt.
Tăng nồng độ creatinin và ure máu.
Chóng mặt, ù tai và buồn ngủ.

Hiểm gặp, ADR < 1/1000
'Viêm đại tràng, loét thủng dạ dày-tá tràng, viêm gan, viêm dạ dày.
Ban hồng đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson, hội chimg Lyell, con hen phé quản.
Phù mạch thân kinh, choáng phản vệ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
€ 9- Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Thông tin quá liều Meloxicam còn hạn chế.

đặc hiệu.

10- Dạng bào chế và đóng gói

GLOBIC 7.5: Hộp 3 vi x 10 viên nén.

Hộp 5 vi x 10 viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

GLOBIC 15: Hộp 3 vi x 10 viên nén.

Hộp5 vi x 10 viên nén.

Hộp 10 vi x 10 viên nén.

11- Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

12- Tiêu chuẩn chất lượng: USP 34.

13- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUÓC BÁN THEO ĐƠN

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

` NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BÁC SĨ
& Sản xuất bởi: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHAM GLOMED

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam — Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0650.3768823 Fax: 0650.3769095 

 

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Xứ trí. Trong trường hợp quá liều Meloxicam, chủ yếu điều trị triệu chứng và hỗ trợ như rửa dạ dày, uống cholestyramin. Không có thuốc giải độc
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